BÀI 4. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG
                                                                            20 câu
Câu 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:
A. bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình.

B. bình đẳng về quyền.
C. tất cả các thành viên trong gia đình có trách nhiệm như nhau.
D. bình đẳng về nghĩa vụ.
Câu 2. Theo em đáp án nào đúng nhất về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay?
A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng.

B. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
C. Vợ chồng bình đẳng.
D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng; Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Câu 3. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.

B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

Câu 4. Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình?
A. Có bổn phận thương yêu, chăm sóc giúp đỡ nhau.
B. Không phân biệt đối xử giữa các con.
C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.

D. Có quyền ngang nhau trong lựa chọn nơi cư trú.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha mẹ phải yêu thương, nuôi dưỡng chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.

B. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con.

C. Con có bổn phận yêu quí, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.
D. Con cả có trách nhiệm nuôi dưỡng khi cha mẹ về già.
Câu 6. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

A. người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

B. công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

C. vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

D. người vợ quyết định việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

 Câu 7. Luật hôn nhân gia đình năm 2014 qui định độ tuổi kết hôn:
A. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.
C. nam 22 tuổi nữ 20 tuổi.
D. nam 19 tuổi, nữ 18 tuổi.
Câu 8. Sau khi sinh con, để thuận lợi cho công tác và chăm sóc con, chị A bàn với chồng chuyển đến nhà sống cùng bố mẹ đẻ của chị, chồng chị đã vui vẻ đồng ý. Việc làm trên thể hiện:  

A. bình đẳng trong quan hệ tài sản.
B. bình đẳng trong quan hệ nhân thân.
C. bình đẳng trong tình cảm vợ chồng.
D. bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

Câu 9. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động?
A. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.
C. Có cơ hội như nhau trong tiếp cận việc làm.
D. Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh. 

Câu 10. Một trong các nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là:
A. công bằng.

C. trách nhiệm.
B. dân chủ.


D. tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái với pháp luật.
Câu 11. Học xong lớp 12, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên A đã xin đi làm công nhân nhà máy May gần nhà, em vừa có thời gian giúp đỡ gia đình, vừa bảo ban các em học hành, điều này thể hiện:
A. bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. bình đẳng trong kinh doanh.
Câu 12.  Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ

A. 18 tuổi.

B. 15 tuổi.

C. 14 tuổi.

D. 16 tuổi. 

Câu 13.  Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:


A. mọi công dân đều không có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.


B. công dân có thể kinh doanh bất kỳ ngành, nghề nào.

C. công dân có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh theo quy định của pháp luật.
D. mọi công dân đều có quyền quyết định quy mô bất cứ hình thức kinh doanh nào.

Câu 14. Điều nào dưới đây không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh doanh?
A. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh theo điều kiện và khả năng của mình.
B. Tự chủ trong kinh doanh.
C. Tự do lựa chọn việc làm.
D. Bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Câu 15. Trang 19 tuổi, cô mở một cửa hàng tạp hóa tại khu phố nơi mình ở. Theo em, B đang thực hiện tốt quyền nào?

A. Quyền bình đẳng trong lao động.
B. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
C. Quyền bình đẳng của hôn nhân.

D. Quyền bình đẳng trong gia đình.

Câu 16. Nhà nước chủ trương “ ưu iên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ” điều này thể hiện:
A. bình đẳng trong kinh doanh.
B. bình đẳng về việc làm.
C. bình đẳng giữa vợ và chồng.
D. bất bình đẳng.
Câu 17. Em đồng ý với ý kiến nào về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con? 

A. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ.

D. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ.

Câu 18. Chị Hà đang công tác tại công ty A, chị đang chuẩn bị sinh em bé đầu lòng, theo Luật lao động hiện hành chị sẽ được nghỉ chế độ thai sản trong:
A. 4 tháng.


C. 8 tháng.
B. 6 tháng.


D. 1 năm.
Câu 19. Anh Đại muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe và giá cả, theo em anh Đại đã vi phạm nội dung nào?
A. Bình đẳng trong quan hệ nhân thân.
B. Bình đẳng trong kinh doanh.

C. Bình đẳng trong lao động.

D. Bình đẳng trong quan hệ tài sản.
Câu 20. Việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thuộc về:
A. Nhà nước.


C. Cá nhân.
B. Công ty.


D. Luật sư.
